
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC BVĐKSĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-HĐTD Sa Đéc, ngày          tháng 4 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng viên chức  

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024  

 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-BVĐKSĐ ngày 17 tháng 01 năm 2024 của 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa 

Đéc năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 623 /QĐ-BVĐKSĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024 của 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng 

viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo kết 

quả tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024, cụ thể như sau: 

 (Đính kèm Danh sách) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo đến 

thí sinh dự tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2024 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- GĐ và các PGĐ BV; 

- Khoa, phòng thuộc BV; 

- Trang TTĐT BVĐKSĐ; 

- Lưu: VT, HĐTD. Tri. 
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STT TT Họ và tên 

  Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

văn 

bằng/ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Số 

BD  
Nam Nữ 

1. Vị trí dự tuyển: Bác sĩ (hạng III) - 35 chỉ tiêu (30 ĐK, 04 RHM, 01 YHCT) 

 * Bác sĩ đa khoa-30 chỉ tiêu  

1 1 Trịnh Thế  An 001 27/02/1999   

xã Vọng Thê, 

huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,25 Không 69,25 

Trúng 

tuyển 

2 2 Huỳnh Trung  Anh 002 16/08/1992   

Phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68,0 Không 68,0 

Trúng 

tuyển 

3 3 Lê Ngọc Loan  Anh 003   21/08/1994 

thị trấn Thanh 

Bình, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 51,5 Không 51,5 

Trúng 

tuyển 



4 4 Nguyễn Thái  Bình 004 14/09/1994   

xã Hòa Long, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

CKI 

chuyên 

ngành 

Chấn 

thương 

chỉnh 

hình 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

5 5 Nguyễn Tuấn  Cảnh 005 07/01/1999   

xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 83,5 Không 83,5 

Trúng 

tuyển 

6 6 Trần Thị Ngọc  Dung 006   08/08/1999 

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 77,0 Không 77,0 

Trúng 

tuyển 

7 7 Lương Thùy  Dương 007   18/05/1994 

xã Tân Thành, 

huyện Tân 

Thạnh, tỉnh 

Long An 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 62,0 Không 62,0 

Trúng 

tuyển 

8 8 Trần Thái  Duy 008 25/01/1999   

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

9 9 Trần Văn Bé  Giúp 009 16/02/1990   

xã Phong Hòa, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 83,0 Không 83,0 

Trúng 

tuyển 

10 11 Đoàn Minh  Hiếu 011 10/04/1967   

xã Mỹ Tân, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

CKI 

chuyên 

ngành 

Nội khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 vắng Không vắng vắng 

11 12 Bùi Thị Kim  Hương 012   10/10/1985 

xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 41,5 Không 41,5 

Không 

trúng 

tuyển 



12 13 Huỳnh Lê Minh  Huy 013 14/11/1996   

phường Long 

Phú, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 33,5 Không 33,5 

Không 

trúng 

tuyển 

13 14 
Nguyễn Thị 

Ngọc  
Huyền 014   05/04/1995 

xã Bình Thạnh 

Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68,0 Không 68,0 

Trúng 

tuyển 

14 15 Nguyễn Tuấn  Kiệt 015 20/08/1999   

xã Thường 

Phước 1, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 51,0 Không 51,0 

Trúng 

tuyển 

15 16 
Nguyễn Thái 

Thiên  
Kim 016   01/06/1999 

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 50,5 Không 50,5 

Trúng 

tuyển 

16 17 
Phan Nguyễn 

Ngọc  
Linh 017   20/02/1999 

xã Vĩnh Hòa, thị 

xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 51,0 Không 51,0 

Trúng 

tuyển 

17 18 Thiệu Thị Kiều  Linh 018   07/07/1993 

xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 73,0 Không 73,0 

Trúng 

tuyển 

18 19 Trần Xuân  Loan 019   24/02/1995 

xã Bình Hàng 

Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 55,5 Không 55,5 

Trúng 

tuyển 

19 20 Nguyễn Văn  Lực 020 06/03/1997   

phường Tân 

Lộc, quận Thốt 

Nốt, T.phố Cần 

Thơ 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 vắng Không vắng vắng 



20 21 Trần Thị Trúc  Ly 021   24/01/1999 

xã Định An, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

21 22 Huỳnh Trí  Mẫn 022 10/06/1998   

xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 60,0 Không 60,0 

Trúng 

tuyển 

22 23 Phạm Thị Hồng  Ngân 023   17/06/1999 

xã Tân Nghĩa, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 61,0 Không 61,0 

Trúng 

tuyển 

23 24 Hồ Thị Kim  Ngọc 024   15/04/1999 

xã Thanh Sơn, 

huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 38,0 5,0 43,0 

Không 

trúng 

tuyển 

24 25 
Huỳnh Thị 

Minh  
Ngọc 025   21/12/1996 

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 55,5 Không 55,5 

Trúng 

tuyển 

25 26 Nguyễn Trọng  Nhân 026 21/06/1998   

Tân Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 14,0 Không 14,0 

Không 

trúng 

tuyển 

26 27 Trần Thị Kim  Nhi 027   18/01/1999 

xã Hòa Long, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 89,0 Không 89,0 

Trúng 

tuyển 

27 28 Nguyễn Huỳnh  Như 028   11/09/1999 

xã Bình Thạnh 

Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 45,5 Không 45,5 

Không 

trúng 

tuyển 

28 29 Nguyễn Quỳnh  Như 029   16/09/1998 

xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70,5 Không 70,5 

Trúng 

tuyển 



29 30 Huỳnh Tấn  Phúc 030 11/07/1995   

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 61,5 Không 61,5 

Trúng 

tuyển 

30 31 
Cao Hoàng 

Thúy  
Quyên 031   05/01/1997 

xã Tân Thanh, 

huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 57,0 Không 57,0 

Trúng 

tuyển 

31 32 
Nguyễn Thị 

Xuân  
Quyên 032   02/12/1999 

xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 50,0 Không 50,0 

Trúng 

tuyển 

32 33 Nguyễn Trang  Thanh 033   09/06/1991 

Phường 4, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

CKI 

chuyên 

ngành Da 

liễu 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 63,5 Không 63,5 

Trúng 

tuyển 

33 34 Lê Khánh  Thơ 034   15/11/1998 

xã Tân Phú, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 85,5 Không 85,5 

Trúng 

tuyển 

34 35 Nguyễn Minh  Thư 035   22/02/1996 

xã An Hiệp, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70,0 Không 70,0 

Trúng 

tuyển 

35 36 Lê Minh  Tình 036 10/06/1995   

xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 82,0 Không 82,0 

Trúng 

tuyển 

36 37 Phạm Lê Bảo Toàn  037 03/10/1994   

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 60,0 Không 60,0 

Trúng 

tuyển 



37 38 Trương Bá  Tôn 038 11/01/1998   

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 49,5 Không 49,5 

Không 

trúng 

tuyển 

38 39 Lâm Huỳnh  Trường 039 01/01/1994   

thị trấn Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 61,0 Không 61,0 

Trúng 

tuyển 

 * Bác sĩ RHM-04 chỉ tiêu  

39 1 Lê Ngọc Hương  Giang 040   22/01/1995 

thị trấn Tràm 

chim, huyện 

Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 53,0 Không 53,0 

Trúng 

tuyển 

40 2 Huỳnh  Liên 041   25/07/1995 

xã Long Khánh 

A, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 56,25 Không 56,25 

Trúng 

tuyển 

41 3 
Nguyễn Thị 

Yến  
Nhi 042   25/12/1998 

xã An Thạnh, 

thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 66,0 Không 66,0 

Trúng 

tuyển 

42 4 Vũ Hoàng  Uyên 043   03/10/1998 

Phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,0 Không 69,0 

Trúng 

tuyển 

*Bác sĩ YHCT-01 chỉ tiêu 
            

43 1 
Nguyễn Thị 

Thùy  
Dương 010   21/07/1996 

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 71,0 Không 71,0 

Trúng 

tuyển 



2. Vị trí dự tuyển: Chuyên viên - 02 chỉ tiêu                

44 1 Nguyễn Thanh  Hoàng 044 21/10/1989   

xã Phúc Thành, 

huyện Yên 

Thành, tỉnh 

Nghệ An 

Cử nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 51,5 5,0 56,5 

Không 

trúng 

tuyển 

45 2 
Trương Thị 

Trúc  
Linh 045   28/04/2000 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 96,0 Không 96,0 

Trúng 

tuyển 

46 3 Tôn Thị Huỳnh  Như 046   22/08/1998 

xã Vĩnh Châu B, 

huyện Tân 

Hưng, tỉnh Long 

An 

Cử nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 93,5 Không 93,5 

Trúng 

tuyển 

47 4 Nguyễn Thanh  Phương 047   10/08/1984 

xã Tân Thành A, 

huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 vắng Không vắng vắng 

48 5 Thị Kim  Phương 048   16/11/1990 

xã Vĩnh Phú, 

huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên 

Giang 

Cử nhân 

Luật - 

Quốc tế 

Chuyên 

viên 
01.003 7,5 Không 7,5 

Không 

trúng 

tuyển 

49 6 Tống Thành  Thể 049 09/10/1996   

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Luật - 

Kinh tế 

Chuyên 

viên 
01.003 22,5 2,5 25,0 

Không 

trúng 

tuyển 

50 7 Dương Bảo  Toàn 050 11/12/1994   

xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 vắng Không vắng vắng 

51 8 
Nguyễn Trương 

Thị Tú  
Trinh 051   15/04/1993 

xã Hòa Tân, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Luật 

Chuyên 

viên 
01.003 vắng Không vắng vắng 



3. Vị trí dự tuyển: Công nghệ thông tin (hạng IV) - 02 chỉ tiêu 
 

              

52 1 
Huỳnh Thị 

Ngọc  
Mai 052   10/01/1996 

xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

hạng IV 

V.11.03.15 56,5 Không 56,5 
Trúng 

tuyển 

53 2 Huỳnh Trung  Quốc 053 14/12/2001   

xã Tân Khánh 

Trung, huyện 

Lấp vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

hạng IV 

V.11.03.15 89,0 Không 89,0 
Trúng 

tuyển 

4. Vị trí dự tuyển: Công nghệ thông tin (hạng III) - 01 chỉ tiêu 
 

              

54 1 Trần Minh  Hoàng 054 08/02/1999   

xã Tân Phú 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Khoa học 

máy tính 

Công nghệ 

thông tin 

hạng III 

V.11.06.14 29,5 Không 29,5 

Không 

trúng 

tuyển 

55 2 Nguyễn Anh  Thư 055   29/04/2000 

xã Tân Khánh 

Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

hạng III 

V.11.06.14 vắng Không vắng vắng 

56 3 Dương Phúc  Thuận 056 25/11/1988   

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

hạng III 

V.11.06.14 50,0 Không 50,0 

Không 

trúng 

tuyển 

57 4 Từ Minh  Trường 057 24/07/2000   

xã Tân Dương, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Kỹ sư Hệ 

thống 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

hạng III 

V.11.06.14 81,75 Không 81,75 
Trúng 

tuyển 

58 5 
Nguyễn Kỳ 

Phong  
Vũ 058 11/08/1990   

xã Tân Quy Tây, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Kỹ sư Hệ 

thống 

thông tin 

Công nghệ 

thông tin 

hạng III 

V.11.06.14 7,5 Không 7,5 

Không 

trúng 

tuyển 



5. Vị trí dự tuyển: Điều dưỡng hạng IV - 20 chỉ tiêu 
 

              

59 1 
Nguyễn Ngọc 

Như  
Huyền 059   19/06/2002 

xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13 40,5 Không 40,5 

Không 

trúng 

tuyển 

60 2 
Phan Bình 

Phương  
An 060   29/08/2002 

xã An Hiệp, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 60,0 Không 60,0 
Trúng 

tuyển 

61 3 Nguyễn Công  Bằng 061 12/07/2002   

Phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 83,5 Không 83,5 
Trúng 

tuyển 

62 4 Trần Thị Kim  Hạnh 062   16/03/2002 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 85,5 Không 85,5 
Trúng 

tuyển 

63 5 
Trần Nguyễn 

Tú  
Hảo 063   22/09/1998 

xã Phú Long, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 71,0 Không 71,0 
Trúng 

tuyển 

64 6 Trần Thị Diễm  Kiều 064   19/09/2002 

xã Hòa Thành, 

huyện Lai vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 82,5 Không 82,5 
Trúng 

tuyển 

65 7 Dương Thị Mỹ  Linh 065   27/11/2002 

Tân Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 59,0 Không 59,0 
Trúng 

tuyển 

66 8 Lê Hoài  Linh 066 27/04/1996   

xã Tân Khánh 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 69,5 Không 69,5 
Trúng 

tuyển 



67 9 Nguyễn Kiều  Loan 067   14/09/2000 

xã Hòa Long, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 56,5 Không 56,5 
Trúng 

tuyển 

68 10 Võ Thị Yến  Ngọc 068   22/01/1994 

xã Mỹ An Hưng 

B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 80,0 Không 80,0 
Trúng 

tuyển 

69 11 Võ Hà Yến  Nhi 069   09/12/2002 

xã An Hiệp, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 62,5 Không 62,5 
Trúng 

tuyển 

70 12 Phan Cao  Phước 070 02/11/1991   

xã Tân NHuận 

Đông, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 72,0 Không 72,0 
Trúng 

tuyển 

71 13 Hà Kim  Tho 071   21/09/1994 

xã Hòa Long, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 vắng Không vắng vắng 

72 14 Dương Ngọc Thu 072   29/10/2001 

xã Tân Khánh 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 55,0 Không 55,0 
Trúng 

tuyển 

73 15 Trần Phạm Cẩm  Tiên 073   23/09/2001 

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 100 Không 100 
Trúng 

tuyển 

74 16 Trần Thị Huyền  Trân 074   01/09/2001 

xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 65,5 Không 65,5 
Trúng 

tuyển 



75 17 Trần Thị Nhã  Trân 075   26/08/2002 

xã Phong Hòa, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 52,0 Không 52,0 
Trúng 

tuyển 

76 18 
Lê Nguyễn 

Quốc  
Trường 076 05/05/2001   

thị trấn Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 98,0 Không 98,0 
Trúng 

tuyển 

77 19 Phan Nhựt  Trường 077 06/02/2000   

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 57,0 Không 57,0 
Trúng 

tuyển 

78 20 Vỏ Miên  Trường 078 27/01/2000   

thị trấn Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 51,0 Không 51,0 
Trúng 

tuyển 

79 21 Lưu Thị Thanh  Tuyết 079   18/05/1997 

thị trấn Lai 

Vung, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 85,5 Không 85,5 
Trúng 

tuyển 

80 22 Nguyễn Ngọc  Vàng 080   23/09/2002 

Tân Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 50,0 Không 50,0 
Trúng 

tuyển 

6. Vị trí dự tuyển: Dược hạng IV - 03 chỉ tiêu 
 

              

81 1 Trần Kim  Hạnh 081   20/01/1984 

xã Tân Thanh, 

huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 39,0 Không 39,0 

Không 

trúng 

tuyển 

82 2 Trần Thị Giao  Linh 082   14/06/1997 

thị trấn Thanh 

Bình, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 33,0 Không 33,0 

Không 

trúng 

tuyển 



83 3 Lê Xuân  Mai 083   06/06/1998 

xã Bình Phước 

Xuân, huyện 

Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 65,5 Không 65,5 

Trúng 

tuyển 

84 4 Nguyễn Thanh  Mai 084   07/10/2002 

xã Nhị Mỹ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 55,0 Không 55,0 

Không 

trúng 

tuyển 

85 5 
Nguyễn Huỳnh 

Ái  
Như 085   05/09/1995 

xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 100 Không 100 

Trúng 

tuyển 

86 6 Võ Thị Hồng  Nhung 086   25/05/1995 

xã Mỹ Long 

Bắc, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 02,0 Không 02,0 

Không 

trúng 

tuyển 

87 7 
Ngô Nguyễn 

Thanh  
Tâm 087   19/04/1993 

xã Tân Phú 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Dược sĩ 
Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 96,5 Không 96,5 

Trúng 

tuyển 

88 8 Phan Thị Minh  Thư 088   20/04/1999 

xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 22,5 Không 22,5 

Không 

trúng 

tuyển 

89 9 Lưu Hiếu  Thuận 089 11/10/2002   

Phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 29,5 Không 29,5 

Không 

trúng 

tuyển 

90 10 
Phạm Ngọc 

Ánh  
Thùy 090   02/08/2000 

xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 13,5 Không 13,5 

Không 

trúng 

tuyển 

91 11 
Nguyễn Huỳnh 

Mỹ  
Tiên 091   08/05/1991 

thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh 

Long 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 vắng Không vắng vắng 



92 12 Lê Thị Mỹ  Trân 092   26/06/1993 

Phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 28,5 Không 28,5 

Không 

trúng 

tuyển 

93 13 Đổ Thị Tuyết  Trinh 093   28/09/1998 

xã Tân Quới, 

huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 vắng Không vắng vắng 

94 14 
Đồng Nguyễn 

Tường  
Vy 094   09/04/1993 

Phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 24,0 Không 24,0 

Không 

trúng 

tuyển 

95 15 Đỗ Thị Thu Xuyên 095   15/08/1998 

xã Tân Bình, 

huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 vắng Không vắng vắng 

96 16 Đặng Thị Như  Ý 096   24/05/2002 

xã Bình Hàng 

Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược hạng 

IV  
V.08.08.23 vắng Không vắng vắng 

7. Vị trí dự tuyển: Dược sĩ (hạng III) - 01 chỉ tiêu 
 

              

97 1 Nguyễn Bảo  Ngọc 097   23/09/1995 

Phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Dược sĩ 
Dược sĩ 

(hạng III) 
V.08.08.22 78,5 Không 78,5 

Không 

trúng 

tuyển 

98 2 Trần Trung  Trí 098 08/06/1997   

xã Long Hưng 

A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Dược sĩ, 

chuyên 

ngành 

Dược học 

Dược sĩ 

(hạng III) 
V.08.08.22 98,0 Không 98,0 

Trúng 

tuyển 

99 3 
Nguyễn Thị 

Kiều  
Trinh 099   06/03/1993 

phường An Hòa, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Dược sĩ 
Dược sĩ 

(hạng III) 
V.08.08.22 00 Không 00 

Không 

trúng 

tuyển 



8. Vị trí dự tuyển: Hộ sinh hạng IV - 01 chỉ tiêu 
 

              

100 1 Võ Thanh  Chúc 100   14/07/1977 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

điều 

dưỡng, 

Chuyên 

ngành hộ 

sinh 

Hộ sinh 

hạng IV  
V.08.06.16 70,5 Không 70,5 

Trúng 

tuyển 

9. Vị trí dự tuyển: Kế toán viên trung cấp  - 03 chỉ tiêu 
 

              

101 1 Phạm Thị  Hiền 101   01/01/1992 

xã Long Hưng 

A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 vắng Không vắng vắng 

102 2 Phan Thị Huỳnh  Như 102   24/09/2002 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 20,0 Không 20,0 

Không 

trúng 

tuyển 

103 3 Trần Thị Cẩm  Nhung 103   29/12/1998 

thị trấn Lai 

Vung, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 89,0 Không 89,0 
Trúng 

tuyển 

104 4 Huỳnh Như  Thảo 104   19/03/1996 

xã An Nhơn, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 vắng Không vắng vắng 

105 5 Lê Thị Thanh  Thủy 105   22/04/1994 

xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 59,0 Không 59,0 
Trúng 

tuyển 

106 6 Võ Thị Ngọc  Trâm 106   09/12/2001 

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 14,0 Không 14,0 

Không 

trúng 

tuyển 



107 7 
Lê Hoàng 

Khánh  
Vi 107   14/08/1996 

xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 17,0 Không 17,0 

Không 

trúng 

tuyển 

108 8 Đào Vũ  Xuyên 108 06/10/1994   

Tân Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp  

06.032 34,0 2,5 36,5 

Không 

trúng 

tuyển 

10. Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật y hạng III (chuyên ngành Xét nghiệm) - 01 chỉ tiêu 

 

109 1 Nguyễn Tuấn  Đạt 109 20/01/1997   

Phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 19,75 Không 19,75 

Không 

trúng 

tuyển 

110 2 Trần Thị Cẩm  Duy 110   19/06/2001 

Tân Phú Trung, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 65,75 Không 65,75 

Không 

trúng 

tuyển 

111 3 Dương Minh  Nhựt 111 09/10/1995   

xã Vình Thới, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 82,75 Không 82,75 

Không 

trúng 

tuyển 

112 4 Đào Thị Tuyết  Sương 112   05/02/2001 

xã An Hiệp, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 90,0 Không 90,0 

Trúng 

tuyển 



113 5 Ngô Gia  Thư 113   22/07/2001 

xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 37,0 Không 37,0 

Không 

trúng 

tuyển 

114 6 Phan Văn  Tiến 114 21/04/1999   

xã Phong Hòa, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 15,0 Không 15,0 

Không 

trúng 

tuyển 

115 7 Phạm Thanh  Tuyến 115   22/10/2001 

Phường 2, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 57,0 Không 57,0 

Không 

trúng 

tuyển 

11. Vị trí dự tuyển: Kỹ thuật y hạng IV (chuyên ngành PHCN) - 01 chỉ tiêu               

116 1 Nguyễn Tú  Hảo 116   18/08/2001 

xã Tân Mỹ, 

huyên Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

Phục hồi 

chức 

năng 

Kỹ thuật y 

hạng IV  
V.08.07.19 73,0 Không 73,0 

Trúng 

tuyển 

117 2 Trần Thị Huỳnh  Như 117   17/07/2000 

xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

Phục hồi 

chức 

năng 

Kỹ thuật y 

hạng IV  
V.08.07.19 15,0 Không 15,0 

Không 

trúng 

tuyển 

118 3 Phan Thanh  Quá 118 01/10/2001   

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kỹ thuật 

Phục hồi 

chức 

năng 

Kỹ thuật y 

hạng IV  
V.08.07.19 09,0 Không 09,0 

Không 

trúng 

tuyển 



12. Vị trí dự tuyển: Y sĩ hạng IV - 01 chỉ tiêu 
 

              

119 1 Nguyễn Thúy  Diễm 119   02/11/1987 

xã Hòa Long, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp 

Trung 

cấp Y sĩ 

Y học cổ 

truyền 

Y sĩ hạng 

IV 
V.08.03.07 77,0 Không 77,0 

Trúng 

tuyển 

120 2 Lê Thị Bé  Thảo 120   13/07/1987 

xã Tân Dương, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Trung 

cấp Y sĩ 

Y học cổ 

truyền 

Y sĩ hạng 

IV 
V.08.03.07 19,0 Không 19,0 

Không 

trúng 

tuyển 

 

Danh sách này có 120 thí sinh trong đó có 70 thí sinh trúng tuyển./. 
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